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Hộp 10 vỉ x.10 viên nén bao phim
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Aềvaronharm

| THÀNH PHẦN
Glucosamin hydroclorid .................... 500mg

(tương đương Glucosamin ........... 415,6mg)

á dượcv.đ................... 1 viên nén bao phim

iẫm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và

rung bình.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng cho người
trên 18 tuổi.
Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng

| thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2
¡ đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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10 VI X 10 VIEN NEN BAO PHIM

   CHONG CHỈ ĐỊNH
Dị ứng với glucosamin và các thành phần của

thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành

niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn

và hiệu quả điều trị.

Công ty Cổ Phân Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huê. Phường 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 ` Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

GMP

 

Glucosamin hydroclorid ............. 500mg

(tương đương Glucosamin

4ềacopharm

 

| Để xa tầm tay của trẻ em
| Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

| Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

| tránh ánh sáng, nhiệt dé khéng qua 30°C   
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK

Số lô SX

Ngày SX
HD

415,6mg)

10 Vi X 10 VIEN NEN BAO PHIM

 

G
A
L
A
O
d

     P
R
E
TET

 

 

https://trungtamthuoc.com/



CH
T
T
E
L
L
S

Hộp 20 vỉ x.10 viên nén bao phim

  

 
     THÀNH PHẦN

Glucosamin hydroclorid.....................

(tương đương Glucosamin .. g6

Tá dược v.đ................... 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và

trung bình.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng cho người
trên 18 tuổi.
Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng
thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2

| đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

  

Glucosamin hydroclorid

(tương đương Glucosamin

     

 

20 VI X 10 VIEN NEN BAO PHIM

  

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Dị ứng với glucosamin và các thành phần của

thuốc.
Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành

niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn
và hiệu quả điều trị.

Công ty Cố Phân Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huê. Phường 1, Thành phố Tàn An,Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 * Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

GMP

 

Glucosamin hydroclorid ............. 500mg

(tương đương Glucosamin ..... 415,6mg)

rTTT

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C   
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK

Số lô SX

Ngày SX

HD

  

  

20 VI X 10 VIEN NEN BAO PHIM   
THUOC DUNG CHO BENH VIEN
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Hộp 50 vỉ x.10 viên nén bao phim

 

 
Alvaropharm

| THÀNH PHẦN
| Glucosamin hydroclorid
| (tương dudng Glucosamin..

auc viennén bao phim

  

Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và

trung bình.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng cho người
trên 18 tuổi.
Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng
thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2

| đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

MOI THONG TIN CHI TIET XIN DOC

TRONG TO HUONG DAN SU DUNG

Glucosamin hydroclorid .. ... 500mg

(tương đương Glucosamin ..... 415,6mg)

  

 

  

0 VIEN NEN BAO PHIM  
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Dị ứng với glucosamin và các thành phần của

thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành

niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn

và hiệu quả điều trị.

Công ty Cổ Phân Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 * Fax:(072) 3.822.244

Địa chí nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

GMP

 

Vasomin 500
Glucosamin hydroclorid ..

(tương đương Glucosamin .

Avacopharm

 

   

  

 

Để xa tầm tay của trẻ em

| Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

| Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

| tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C   
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SBK

Số lô SX

Ngày SX
HD

50 VỊ X 10 VIEN NEN BAO PHIM  

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
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Hộp 100 vỉ x 10 viên nén bao phim
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Aềvaconharm

  

  

  

   

    

| THANH PHAN
| Glucosamin hydroclorid
| (tương đương Glucosamin ...........
Tá dượcv.đ..... .... 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
l Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ va

trung bình.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng cho người
| trên 18tuổi.
Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng

thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2
a | đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

| MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
| TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

  

 

Glucosamin hydroclorid

(tương đương Glucosamin.....415,6mg)  100 Vi X 10 VIEN NEN BAO PHIM

CHỐNGCHỈĐỊNH
Dị ứng với glucosamin và các thành phần của

thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành

niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn

và hiệu quả điều trị.

Công ty Cố Phân Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huê. Phường 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

GMP

  
  

 

Glucosamin hydroclorid .............

(tương đương Glucosamin .....

Aềvacopharm

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

| Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

| tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C    
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK :

Số lô SX

Ngày SX

HD

100 VỊ X 10 VIEN NEN BAO PHIM

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
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Hộp 5 vỉ x 20 viên nén bao phim
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Avacopharm

 

  

  

| THANH PHAN
| Glucosamin hydroclorid....................

| (tudng dudng Glucosamin..

yore "9 Ì Tá dược v.4................... 1 viên nén baophim
9 HỈ ĐỊNH

iâm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và

trung bình.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng cho người
trên 18 tuổi.
Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng

| thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2
| đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Glucosamin hydroclorid 500mg

(tương dudng Glucosamin.....415,6mg)   5 VIX 20 VIEN NEN BAO PHIM

 

  
CHONG CHi ĐỊNH
Dị ứng với glucosamin va các thành phần của

thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành
niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn
và hiệu quả điều trị.

Công ty Cổ Phân Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ. Phường 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An

ĐT:(072)3.829.311 ° Fax:(072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

GMP

     

 

Glucosamin hydroclorid............. 500mg

(tương đương Glucosamin ..... 415,6mg)

Aềvaropharm

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C    

| Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

 §ÐK :
Số lô SX

Ngày SX

HD

5 VI X 20 VIEN NEN BAO PHIM
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Hộp 10 vỉ x‹20 viên nén bao phim
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Glucosamin hydroclorid 500mg

(tương đương Glucosamin.....415,6mg)

 
     

 

/Xvacopharm
10 VỈ X 20 VIÊN NEN BAO PHIM   

     

   

THANH PHAN CHONGCHỈ ĐỊNH

 

Glucosamin hydroclorid aa Dị ứng với giucosamin và các thành phần của .

(tương đương Glucosamin .. _ ý thuốc.

Tá dược v.đ.... 1 viên nén bao phim Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành

CHỈ ĐỊNH niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn

Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và và hiệu quảđiều trị.

trung bình. 5 Š

LIEU DUNG VA CACH DUNG: Dùng cho người Công ty Cổ Phân Dược VACOPHARM
trên 18 tuổi. 89 Nguyễn Huê. Phường 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An

Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng ĐT:(072) 3.829.311 * Fax:(072) 3.822.244

thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong2 Đa chínhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quảđiều trị. Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
5 ‘ www.vacopharm.com

MOI THONG TIN CHI TIET XIN DOC P

TRONG TO HUONG DAN SU DUNG
GMP

 

Glucosamin hydroclorid 500mg

(tương đương Glucosamin 415,6mg) 
 

AAvaropharm
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10 Vi X 20 VIEN NEN BAO PHIM

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30C

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

  
 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK

S6 16 SX

Ngay SX

HD
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Hộp 25 vỉ x.20 viên nén bao phim
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AAvacopharm

    

  

    

   

| THÀNH PHẦN
| Glucosamin hydroclorid
| (tương đương Glucosamin ...........
Tá dược v.đ................... 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và

trung bình.

| LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng cho người
| trén 18tudi.
| Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng

| thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2
| đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

MỌI THÔNG TIN CHITIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

    

Glucosamin hydroclorid

(tương đương Glucosamin ..... 415,6mg)  5 VI X 20 VIEN NEN BAO PHIM

 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Dị ứng với glucosamin và các thành phần của

thuốc.
Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành

niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn

và hiệu quả điều trị.

Công ty Cố Phân Dược VACOPHARM
59 Nguyên Hué, Phường 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 ° Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tan An, Tinh Long An
www.vacopharm.com

GMP

 

Vasomin
Glucosamin hydroclorid .............

(tương duong Glucosamin ..... 415,6mg)

Aềvacopharm

 

| Để xa tầm tay của trẻ em
| Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

| Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không qua 30°C    
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK

Số lô SX

Í Ngày SX
| HD

 

25 VIX 20 VIEN NEN B

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
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Hộp 50 vỉ x:20 viên nén bao phim
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Glucosamin hydroclorid

(tương đương Glucosamin

 
  

    

  
  

    

AAvacopharm
50 VỈ X 20 VIÊN NÉN BAO PHIM   

 

  

 

| THÀNH PHẦN CHỐNG CHỈ ĐỊNH
| Glucosaminhydroclorid Dị ứng với glucosamin và các thành phần của

| (tương đương Glucosamin .. . 415,6mg) thuốc.

Tá dược v.đ..................... 1 viên nén bao phim Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành

CHỈ ĐỊNH niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn

Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ va và hiệu quảđiều trị.

trung bình. = 2 a

LIEU DUNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng cho người Công ty Cố Phân Dược VACOPHARM
| trên 18 tuổi. 59 Nguyễn Huê. Phường 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An

| Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng ĐT:(072) 3.829.311 ® Fax:(072) 3.822.244
| thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong2 Dia chi nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
¡ đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị. Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Ă . www.vacopharm.com
MOI THONG TIN CHI TIET XIN DOC P

| TRONG TO HUONG DAN SU DUNG
|

GMP

 

Glucosamin hydroclorid .........

(tương duong Glucosamin ..... 415,6mg)

     Âvacopharm

ÁA
va
co
ph
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m

50 VỊ X 20 VIEN NEN BAO PHIM

 

Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

   
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK

Số lô SX

Ngày SX
HD
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eSố lô SX:

  
HD:

somin 500
Glucosamin hydroclorid ...... 500mg

(tương đương Glucosamin 415,6mg)

  
   
 
 
| Đọc kỹ hương dẫn sử dụng trước khi dùng

GMP - WHO
Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

somin 500
Glucosamin hydroclorid ...... 500mg

(tudng dudng Glucosamin 415,6mg)

 

   

 
[ Đọc kỹ hương dẫn sử dụng trước khi dia

Âwsawirm GMP - WHO
Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

somin 500
Glucosamin hydroclorid ...... 500mg

(tương đương Glucosamin 415,6mg)

 

   

 

 

| Đọc kỹ hương dẫn sử dụng trước khi dùng

GMP - WHO

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

somin 500 |
Glucosamin hydroclorid ...... 500mg

 

  

    

   
      

 
   

   

 

  

JA
UE
UN

0
¿

US
IA

  
   

 

Glucosamin hydrociorid ...... 500mg

(tương đương Glucosamin 415,6mg)

 
| Đọc kỹ hương dẫn sử dụng trước khi dùng 

Ảmagmm — GMP -WHO

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

somin 500
Glucosamin hydroclorid ...... 500mg

(tương đương Glucosamin 415,6mg)

 
Đọc kỹ hương dẫn sử dụng trước khi dùng

Âwagirm GMP - WHO
Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

somin 500
Glucosamin hydroclorid ...... 500mg

(tương đương Glucosamin 415,6mg)

 

    
   

 
| Đọc kỹ hương dẫn sử dụng trước khi dùng |

Âøagimm GMP - WHO

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

| somin 500
Glucosamin hydroclorid ...... 500mg
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn chai 100 viên nén bao phim
 

¡ CHỐNGCHỈ ĐỊNH

THÀNH PHẦN
Glucosamin hydroclorid .... 500mg

(tương đương Glucosamin . 415,6mg)

Tá dược v.đ.................... 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung
bình.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Dùng cho người trên 18tuổi.
Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng thuốc

tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng
để đảm bảo hiệu quả điều trị.

100 VIÊN NÉN BAO PHIM 
 

500mg

415.6mg)

Dị ứng với glueosamin và các thành phần của thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên
dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu

quả điều trị. Ỉ

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  _GMP

 

 

Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

  tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK ‡

Số lô SX

Ngày SX

HD

ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM |
|

|

59 Nguyễn Huê, Phường 1. Thành phố Tân An,Tỉnh Long An

| /

   v

 

 

° >à `
| THANH PHAN `Am vv
Glucosamin hydroclorid.................... 500mg “280 N BAO PHIM

(tương đương Glucosamin ........... 415,6mg)

_ Tá dược v.đ.................... 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung

bình.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Dùng cho người trên 18 tuổi.
Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng thuốc

tùy theocá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng
để đảm bảo hiệu quả điều trị.
CHỐNGCHỈĐỊNH
Dị ứng với glueosamin và các thành phần của thuốc. 4

Phụ nữ có thai va cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên |
dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu

quảđiều trị. |

MOI THONG TIN CHI TIET XIN DOC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

500mg

Nà

AAvacopharm

 

 

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C   

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK :

Số lô SX

Ngày SX

HD

Công ty Cố Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huê, Phường 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 ° Fax:(072) 3.822.244 |
Địa chí nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường |
Tân Khánh, Thanh phé Tan An, Tinh Long An_ |

www.vacopharm.com

 
 

Nhan chai 300 vién nén

  
 

| Dungcho nguditrén18tudi.

. để đảm bảo hiệu quả điều trị.

 
 

THÀNH PHẦN
Glucosamin hydroclorid .... 500mg

(tương đương Glucosamin . 415,6mg)

Tá dượoV:Ổ:......e.co¿.o.o. 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung

bình.

LIEU DUNG VACACH DUNG

Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng thuốc

tùy theo cá thể, ítnhất dùng liên tục trong 2 đến 3tháng

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Dị ứng với glucosamin và các thành phần của thuốc. .
Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên
dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu

¡ quả điều trị.

MỌI THÔNG TIN CHI= XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG `

THUOC DUNG CHO BỆNH VIEN
 

 

 

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C   

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK

Số lô SX

Ngày SX

HD

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huê, Phường 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 * Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com  
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn chai 500 viên nén bao phim
 

. để đảm bảo hiệu quả điều trị.

 
THÀNH PHẦN ĐIỀN WEN EAGT
Glucosamin hydroclorid.... ... 800mg 500 VIEN NEN BAO PH

(tương đương Glucosamin . #15,6mg) 
Tá dược v.đ...

CHỈ ĐỊNH
Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung
bình.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Dùng cho người trên 18 tuổi.
Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng thuốc

tùy theo cá thể,ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng

.. † viên nén bao phim 

amin hydroclorid 500mg

415,6mg)g duong Glucosamin

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Dị ứng với glucosamin và các thành phần của thuốc. ;
Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên
dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu

quảđiều trị.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
 

 

 

Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C   
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS |

SĐK :

S6l6SxX : |

Ngay SX

HD h |

Công ty Cố Phân Dược VACOPHARM |
59 Nguyễn Huê, Phường 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

 

._ Dị ứng với glucosamin và các thành phần của thuốc.

 

THÀNH PHẦN
Glucosamin hydroclorid................... 500mg

(tương đương Glucosamin ........... 415,6mg)

Tá dược v.đ................... 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung
bình.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Dùng cho người trên 18tuổi. samin hydroclorid . 500mg

Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng thuốc (tưong duong G 2 415,6mg)
tùy theocá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng
để đảm bảo hiệu quả điều trị.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên ¿
dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu

¡ quảđiều trị.

MỌI THÔNG TIN CHI vn XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG -cG.g-

5 Avaconharm
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
 

 

 

Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C   

 
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK

Số lô SX

Ngày SX

HD |
|

|
Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM |
59 Nguyễn Huê, Phường 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An |

ĐT:(072) 3.829.311 ° Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com
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Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
 

 

' VASOMIN 500

Thành phần
Glucosamin hydroclorid 500mg

(tương đương Glucosamin 415,6mg)
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

(Pregelatinized starch, Polyvinyl pyrrolidon K30, Aerosil, Magnesi stearat, Croscarmellose

natri, Hydroxypropyl methylcellulose 615, Talc, Titan dioxyd, Mau Quinolin yellow, Mau

Tartrazin, Mau Caramel, Polyethylen glycol 6000)

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng
 

 

 

 

 

 

    
 

STT| Mô tả tom tat quy cách đóng gói STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói

1 Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 10 vi § Ep vi, vi 20 vién, hdp 50 vi

2 | Ep vi, vi 10 viên, hộp 20 vỉ 9 | Dong chai 100 vién

3 | Ep vi, vi 10 vién, hop 50 vi 10 |Dong chai 200 vién
4_ | Ep vi, vỉ 10 viên, hộp 100 vỉ 11 | Đóng chai 300 viên

5 | Ép vi, vi 20 viên, hộp 5 vỉ 12_ | Đóng chai 500 viên

6_ | Ep vi, vỉ 20 viên, hộp 10 vỉ 13 |Dong chai 1000 vién

7 | Ep vi, vi 20 vién, hop 25 vi     
Dược lực học 3

Glucosamin tham gia quá trình tổng hợp nên thành phần của sụn khớp. Nó là một(amino-

monosaccharid, nguyên liệu để tông hợp proteoglycan, khi vào trong cơ thể nó kích thích tê bào

ở sụn khớp tăng tổng hợp và trùng hợp nên câu trúc proteoglycan bình thường. Kết quả của quá

trình trùng hợp là muco-polysaccharid, thành phần cơ bản cấu tạo nên đầu sụn khó

Glucosamin sulfat đồng thời ức chế các enzym phá hủy sụn khớp như collagena

phospholinase À2 và giảm các gốc tự do superoxid phá hủy các tế bào sụn. Glucosamin con ki Ht

thích sinh sản mô liên kết của xương, giảm quá trình mat calci của xương. N yn
b

ôiDo glucosamin làm tăng sản xuất chất nhầy dịch khớp nên tăng độ nhớt, tăng khả năng bô

trơn của dịch khớp. Vì thế øglucosamin không những giảm triệu chứng của thoái hóa khớp (đau,

khó vận động) mà còn ngăn chặn quá trình thoái hóa khớp, ngăn chặn bệnh tiến triển.

Dược động học
Sau khi uống, thuốc hap thu qua đường tiêu hóa 88,7%.

Nong độ đỉnh trong huyết tương đạt được sau 9 giờ.

Thuốc phân bố qua gan, thận, các mô, kế cả sụn khớp.

Thuốc chuyên hóa lần đầu qua gan là 45%. Sinh khả dụng tuyệt đối là 44%.

Chỉ định
Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

Liều dùng và cách dùng
Dùng.cho người trên 18 tuổi.

Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục

trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

Chống chỉ định

DỊ ứng với gÌucosamin và các thành phần của thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới l8 tuổi do chưa có số liệu về

độ an toàn và hiệu quả điều trị.

Thận trọng

Bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông cần thận trọng và có sự theo dõi của Bác sĩ.

Glucosamin thuộc nhóm carbohydrat. Vì vậy cần theo dõi đường huyết thường xuyên trên

bệnh nhân tiểu đường.
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Tác dụng không mong muốn
Khó chịu ở bụng, buồn ngủ, mắt ngủ, đau đầu, phản ứng ở da và nhạy cảm với ánh nắng.

Hiểm khi rối loạn dạ dày ruột: buồn nôn, khó tiêu, cảm giác nóng ở ngực, nôn, táo bón, tiêu
chảy, chánăn.

Ngưng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ trong trường hợp khó thở hay khó chịu ở họng và ngực,
đau ngực, phát ban da, nổi mẫn hay ngứa.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú: không được dùng

Người lái xe và vận hành máy móc: dùng được

Tương tác thuốc: chưa có thông tin.

Quá liều và xử trí
Biểu hiện: có thể bao gồm đau đầu, chóng mặt, mắt phương hướng, đau khớp( buồn nôn,

nôn mửa, tiêu chảy hoặc táo bón.

Xử trí: Trong trường hợp quá liều, ngưng sử dụng thuốc. Bệnh nhân nên được theo dõi và
điều trị triệu chứng.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng
- Han dung: 36 thang ké từ ngày sản xuất.

-_ Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.
-_ Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Dé xa tam tay tré em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nêu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiên Bác sĩ

Công ty Cé phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (072) 3826111 - 3829311

Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
 

Long An, ngày 24 tháng 12 năm 2015

KT.Téng Giám đốc Công ty

Phó Tổng Giám đốc
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